
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-VPUBND Bình Định,  ngày        tháng      năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và cung cấp danh sách các cá nhân  

giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trong tháng 10 năm 2023 

 

Thực hiện quy định tại khoản 15 Điều 4 Quyết định số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết 

quả thực hiện và cung cấp danh sách các cá nhân giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính trễ hạn trong tháng 10 năm 2023, cụ thể nhƣ sau: 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong tháng 10 năm 2023 

- Thông qua việc trích xuất dữ liệu trên Hệ thống VNPT-iGate từ ngày 

01/10/2023 đến ngày 30/10/2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 38.011 hồ 

sơ, trong đó: giải quyết đúng/trƣớc hạn 37.963 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,9%), giải quyết 

trễ hạn 48 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,14%), đang giải quyết 12.136 hồ sơ.  

- Theo đó, số lƣợng hồ sơ đã giải quyết hoàn thành nhƣng trễ hạn trong 

tháng 10 năm 2023: cấp tỉnh giảm 01 hồ sơ, cấp huyện không thay đổi số hồ sơ 

trễ hạn, cấp xã tăng 13 hồ sơ trễ hạn so với tháng 9 năm 2023. 

2. Danh sách 48 hồ sơ trễ hạn (có Danh sách hồ sơ cụ thể kèm theo 

Công văn này), bao gồm: 

- Cấp tỉnh: 01 hồ sơ (Sở Giáo dục và Đào tạo).  

- Cấp huyện: 19 hồ sơ (Tuy Phƣớc 10 hồ sơ, Phù Cát 04 hồ sơ, An Nhơn 

02 hồ sơ, Phù Mỹ 01 hồ sơ, Hoài Nhơn 01 hồ sơ và An Lão 01 hồ sơ).  

- Cấp xã: 28 hồ sơ (03 đơn vị cấp xã thuộc Quy Nhơn: Trần Quang Diệu 

05 hồ sơ, Thị Nại 01 hồ sơ và Trần Phú 01 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc thị xã 

An Nhơn: Nhơn An 01 hồ sơ và Nhơn Khánh 01 hồ sơ; 02 đơn vị cấp xã thuộc 

Phù Cát: Cát Tân 05 hồ sơ và Cát Hiệp 01 hồ sơ; 05 đơn vị cấp xã thuộc Phù 

Mỹ: Mỹ Chánh Tây 02 hồ sơ, Mỹ Tài 02 hồ sơ, Thị trấn Bình Dƣơng 01 hồ sơ, 

Mỹ Cát 01 hồ sơ, Mỹ Hòa 01 hồ sơ; xã Hoài Châu thuộc thị xã Hoài Nhơn 01 hồ 

sơ; 03 đơn vị cấp xã thuộc Tây Sơn: Thị trấn Phú Phong 01 hồ sơ, Bình Tƣờng 

01 hồ sơ và Tây Xuân 01 hồ sơ; Thị trấn Vân Canh thuộc huyện Vân Canh 01 

hồ sơ; xã An Hòa thuộc huyện An Lão 01 hồ sơ. 
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 (Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các đơn vị, địa 

phương giải quyết trễ hạn 48 hồ sơ thủ tục hành chính tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, 

Phụ lục 3 đính kèm theo Công văn này) 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng liên quan thực hiện công khai danh sách các tổ chức, cá nhân giải quyết 

trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính đính kèm Công văn này trong nội bộ cơ quan, 

đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4247/UBND-KSTT ngày 27 

tháng 7 năm 2022; đồng thời, tiếp tục tăng cƣờng theo dõi, đôn đốc, giải quyết 

kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng thời gian quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- THCB, PVHCC, HCTC; 

- UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

- Lƣu: VT, KSTT
(Q)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Lê Ngọc An 
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Phụ lục 1  

Danh sách cá nhân cấp tỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 10 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-VPUBND  

ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ  

tham gia giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải quyết 

trễ hạn từ ngày 

01/01/2023 đến nay 

Sở Giáo dục và Đào tạo   

1 9301 Nguyễn Thị Hoàng 49 01 
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Phụ lục 2 

Danh sách cá nhân cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 10 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-VPUBND  

ngày        tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

ST

T 
Mã 

Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số 

hồ sơ 

tham gia 

giải quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

I. UBND huyện An Lão        

  Bộ phận Một cửa        

1 14777 Nguyễn Thị Nguyệt 7 1 

  Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện        

1 14853 Nguyễn Thị Yến Liên 460 2 

II. UBND thị xã An Nhơn       

  Bộ phận Một cửa        

1 13879 Phạm Thị Thu Nguyệt 16 1 

2 14693 Trần Nguyễn Mỹ Linh 528 1 

  Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã        

1 14676 Võ Mạnh Hùng 538 1 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn       

  Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã        

1 13716 Nguyễn Thanh Hiền 990 1 

IV. UBND huyện Phù Cát        

  Lãnh đạo UBND huyện        

1 13639 Bùi Quốc Nghị 4 3 

  Phòng Kinh tế- Hạ tầng       

1 13203 Võ Văn Tài 18 5 

  Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện        

1 14016 Phạm Thị Mỹ Duyên 208 2 

V. UBND huyện Tuy Phước       

  Bộ phận Một cửa        

1 15112 Vƣơng Thị Bảo Nhi  122 5 

  Chi nhánh VPĐK đất đai        

1 15110 Trần Minh Dũng  122 1 

  Phòng Kinh tế - Hạ tầng        

1 15075 Lê Văn Thịnh 11 1 

2 27694 Lê Hữu Hoàng Dự 18 4 

3 27954 Dƣơng Minh Tân 53 2 

VI. UBND huyện Tây Sơn        

  Phòng LĐ – TB&XH        

1 14533 Lâm Văn Lành 59 1 

2 26213 Lê Minh Ngọc 131 1 
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Phụ lục 3 

Danh sách cá nhân cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn  

trong tháng 10 năm 2023 trên phần mềm VNPT-iGate 

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-VPUBND 

 ngày       tháng     năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia giải 

quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

UBND huyện An Lão        

  UBND xã An Hòa       

1 12665 Huỳnh Công Thành 1 1 

UBND thị xã An Nhơn       

  UBND xã Nhơn An       

2 14138 Nguyễn Thành Long 101 1 

  UBND xã Nhơn Khánh       

3 25773 Lê Vũ Thùy Trang 2 1 

UBND thị xã Hoài Nhơn       

  UBND xã Hoài Châu       

4 13991 

Đỗ Thị Phƣơng 

Nhung 15 1 

UBND huyện Phù Cát        

  UBND xã Cát Hiệp       

5 13292 Nguyễn Văn Nhạc 35 1 

  UBND xã Cát Tân       

6 13417 Hà Văn Sƣơng 46 8 

7 22492 Trà Dũng Thạch 132 4 

8 28858 Trần Thị Kim Tiếng 1 1 

UBND huyện Phù Mỹ        

  UBND TT.Bình Dương       

9 12407 Võ Đình Sơn 2 1 

  UBND xã Mỹ Cát       

10 13431 Nguyễn Văn Định 6 1 

  UBND xã Mỹ Chánh Tây       

11 12454 Võ Đình Nguyên 35 6 

  UBND xã Mỹ Hòa       

12 12405 Ngô Đình Phùng 88 4 

  UBND xã Mỹ Tài       

13 12495 Hồ Văn Việt 37 2 

UBND huyện Tuy Phước       

  UBND xã Phước An       

14 24992 Nguyễn Văn Tranh 14 1 

  UBND xã Phước Sơn       

15 25433 

Nguyễn Minh 

Phƣơng 10 9 

UBND huyện Tây Sơn        

  UBND TT Phú Phong       

16 27383 Nguyễn Thị Nhựt 16 1 
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STT Mã 
Tên cá nhân 

 xử lý hồ sơ trễ hạn 

Tổng số hồ sơ 

tham gia giải 

quyết 

Lũy kế hồ sơ giải 

quyết trễ hạn từ 

ngày 01/01/2023 

đến nay 

  UBND xã Bình Thuận       

17 14336 

 Trần Thị Thanh 

Thúy 25 1 

UBND huyện Vân Canh        

  UBND TT.Vân Canh       

18 14785 Trần Thị Định 99 1 

UBND TP. Quy Nhơn       

  UBND phường Thị Nại       

19 25273 Phạm Thị Hạnh 157 1 

  UBND phường Trần Phú       

20 13159 Bùi Văn Sơn 27 1 

  
UBND phường Trần 

Quang Diệu       

21 13178 

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 94 5 

 



Danh sách 

48 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn trên Phần mềm VNPT-iGate trong tháng 10 năm 2023 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số           /BC-VPUBND ngày      tháng      năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A CẤP TỈNH           

I. Sở Giáo dục và Đào tạo    

1 

 

000.00.03.H08-

231004-0001 

06/10/2023 

16:19:23 

TRẦN THÁI 

BÌNH 

Tổ 1, Khu phố 4, 

phƣờng Tam Quan, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

Nông Thị Thu 

Hiền  

Nguyễn Thị Hoàng-Phòng QLCLGD-GDTX 

+Bắt đầu: 04/10/2023 10:08:26 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2023 11:08:26 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2023 07:27:56 

B CẤP HUYỆN           

I. UBND huyện An Lão    

1 

 

000.00.31.H08-

230824-0024 

19/10/2023 

13:45:08 

TRẦN VĂN 

TRỌNG 

Xuân Phong Bắc Đinh Thị Ham  Nguyễn Thị Yến Liên-Chi nhánh VPĐKĐĐ 

huyện 

+Bắt đầu: 24/08/2023 16:03:53 

+Kết thúc đúng hạn: 25/08/2023 16:03:53 

+Kết thúc thực tế: 01/09/2023 14:40:05 

 Nguyễn Thị Nguyệt-Phòng Tài Nguyên Và 

Môi Trƣờng An Lão 

+Bắt đầu: 27/09/2023 07:40:46 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 13:40:46 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 08:43:09 

II.UBND thị xã An Nhơn    

2 

 

000.00.32.H08-

231012-0033 

  NGÔ HÙNG 

SƠN 

Thôn An Thái Bộ phận Một cửa 

Thị xã An Nhơn  

Võ Mạnh Hùng- Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã 

+Bắt đầu: 12/10/2023 14:03:34 

+Kết thúc đúng hạn: 12/10/2023 15:03:34 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2023 09:15:56 

 Trần Nguyễn Mỹ Linh-Bộ phận Một cửa Thị 

xã  

+Bắt đầu: 13/10/2023 09:15:56 
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2023 10:15:56 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2023 14:11:48 

3 

 

000.00.32.H08-

230928-0055 

  NGUYỄN 

QUANG 

THẮNG 

. Bộ phận Một cửa 

Thị xã An Nhơn  

Phạm Thị Thu Nguyệt-Bộ phận Một cửa Thị xã  

+Bắt đầu: 17/10/2023 07:21:15 

+Kết thúc đúng hạn: 17/10/2023 11:21:15 

+Kết thúc thực tế: 23/10/2023 07:48:04 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn    

4 

 

000.00.34.H08-

230912-0070 

09/10/2023 

08:39:10 

TRẦN CHIẾN . Lê Văn Trọn   Nguyễn Thanh Hiền-Chi nhánh VPĐK đất đai 

thị xã  

+Bắt đầu: 03/10/2023 15:18:42 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2023 09:18:42 

+Kết thúc thực tế: 09/10/2023 08:24:19 

IV. UBND huyện Phù Cát    

5 

 

000.00.35.H08-

231002-0030 

23/10/2023 

15:44:50 

HUỲNH 

NGỌC TRÍ 

Khu An Phú, thị trấn 

Ngô Mây, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Quốc 

Tuấn  

Võ Văn Tài- Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

+Bắt đầu: 03/10/2023 07:30:32 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2023 13:30:32 

+Kết thúc thực tế: 04/10/2023 16:28:55 

6 

 

000.00.35.H08-

231011-0007 

  HUỲNH THỊ 

HÓA 

Xóm Thuận Hiệp, 

Thôn Thuận Phong 

Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Phạm Thị Mỹ Duyên-Chi nhánh VPĐKĐĐ 

huyện 

+Bắt đầu: 11/10/2023 17:18:30 

+Kết thúc đúng hạn: 16/10/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 19/10/2023 09:10:34  

7 

 

000.00.35.H08-

230714-0003 

  NGUYỄN THỊ 

HUỆ 

Xóm Thái, Thôn 

Phong An 

Bộ phận Một cửa 

huyện Phù Cát  

Địa chính xã Cát Trinh-UBND xã Cát Trinh 

+Bắt đầu: 19/07/2023 15:56:35 

+Kết thúc đúng hạn: 26/09/2023 10:36:43 

+Kết thúc thực tế: 27/10/2023 13:40:25 

8 

 

000.00.35.H08-

230921-0051 

12/10/2023 

08:10:56 

NGUYỄN 

THÁI VINH 

Tổ Chánh Tân, Khu 

phố Trung Lƣơng 

Nguyễn Quốc 

Tuấn  

Bùi Quốc Nghị-Lãnh đạo UBND huyện  

+Bắt đầu: 02/10/2023 09:20:23 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2023 15:20:23 

+Kết thúc thực tế: 11/10/2023 10:58:24 

V.UBND huyện Phù Mỹ    
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STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9 

 

000.00.36.H08-

230828-0030 

  ĐINH THỊ 

NÔNG 

Xóm 4, Thôn Mỹ Hội 

3 

Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai 

huyện Phù Mỹ  

Địa chính xã Mỹ Tài-UBND xã Mỹ Tài 

+Bắt đầu: 07/09/2023 09:37:48 

+Kết thúc đúng hạn: 14/09/2023 09:37:48 

+Kết thúc thực tế: 23/10/2023 14:30:56 

VI.UBND huyện Tuy Phước   

10 

 

000.00.39.H08-

231002-0014 

  TRỊNH NGỌC 

TUẤN 

Đội 11, Thôn Kim 

Tây 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phƣớc  

Lê Văn Thịnh-Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

+Bắt đầu: 02/10/2023 12:11:27 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2023 11:30:00 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2023 16:10:45 

11 

 

000.00.39.H08-

230803-0051 

  TRẦN 

QUANG 

TUÂN 

Xóm 7, Xuân Phƣơng Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phƣớc  

Vƣơng Thị Bảo Nhi – Bộ phận Một cửa huyện 

+Bắt đầu: 03/08/2023 18:33:49 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2023 15:13:05 

 Nguyễn Minh Phƣơng-UBND xã Phƣớc Sơn 

+Bắt đầu: 17/08/2023 15:55:48 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2023 15:16:52 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 16:12:40 

12 

 

000.00.39.H08-

230803-0052 

  HUỲNH VĂN 

LƢU 

Xóm 7, Xuân Phƣơng Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phƣớc  

Vƣơng Thị Bảo Nhi – Bộ phận Một cửa huyện 

+Bắt đầu: 03/08/2023 18:33:49 

+Kết thúc đúng hạn: 08/08/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 17/08/2023 15:13:49 

 Nguyễn Minh Phƣơng-UBND xã Phƣớc Sơn 

+Bắt đầu: 17/08/2023 15:54:47 

+Kết thúc đúng hạn: 20/09/2023 15:15:40 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 16:12:20 

13 

 

000.00.39.H08-

230705-0045 

  VÕ ANH 

KHOA 

Xóm 5, Thôn Hƣng 

Nghĩa 

Trần Minh Dũng 

DTri+PHoa  

Trần Minh Dũng -Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 

+Bắt đầu: 05/07/2023 16:19:01 

+Kết thúc đúng hạn: 13/07/2023 10:19:00 

14 
 

000.00.39.H08-

  TRỊNH VĂN 

BÌNH 

Xóm 1, Thôn Phụng 

Sơn 

Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng 

Vƣơng Thị Bảo Nhi – Bộ phận Một cửa huyện 

+Bắt đầu: 14/08/2023 07:20:46 



4 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

230811-0055 đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phƣớc  

+Kết thúc đúng hạn: 21/08/2023 11:20:46 

+Kết thúc thực tế: 24/08/2023 14:58:38 

 Nguyễn Minh Phƣơng-UBND xã Phƣớc Sơn 

+Bắt đầu: 24/08/2023 17:09:05 

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 15:56:53 

15 

 

000.00.39.H08-

230915-0019 

  LÊ VĂN 

ĐƢỢC 

Xóm 5, Thôn Cảnh 

An 1 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phƣớc  

Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

+Bắt đầu: 15/09/2023 12:48:54 

+Kết thúc đúng hạn: 28/09/2023 07:30:00 

+Kết thúc thực tế: 28/09/2023 17:22:01 

 Dƣơng Minh Tân-Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

+Bắt đầu: 28/09/2023 17:22:01 

+Kết thúc đúng hạn: 29/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 30/09/2023 19:46:07 

16 

 

000.00.39.H08-

230817-0056 

  TỪ THỊ LAN An Hòa Chuyên viên Chi 

nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai 

huyện Tuy Phƣớc  

Nguyễn Văn Tranh-UBND xã Phƣớc An 

+Bắt đầu: 24/08/2023 17:08:36 

+Kết thúc đúng hạn: 31/08/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 04/10/2023 07:53:04 

17 

 

000.00.39.H08-

230718-0054 

  NGUYỄN THỊ 

BẮC NHO 

Xóm 09, Thôn Luật 

Chánh 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phƣớc  

Trần Minh Dũng -Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 

+Bắt đầu: 18/07/2023 10:41:26 

+Kết thúc đúng hạn: 19/07/2023 10:41:00 

18 

 

000.00.39.H08-

230918-0023 

  VÕ THỊ 

NGỌC HUÊ 

Số Nhà 29 Lê Công 

Miễn, Khu phố Trung 

Tín 2 

Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phƣớc  

Dƣơng Minh Tân-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 18/09/2023 09:48:49 

+Kết thúc đúng hạn: 18/09/2023 15:48:49 

+Kết thúc thực tế: 19/09/2023 08:16:00 

 Lê Hữu Hoàng Dự-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

+Bắt đầu: 19/09/2023 08:16:00 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2023 08:16:00 

+Kết thúc thực tế: 01/10/2023 06:24:16 

 Dƣơng Minh Tân-Phòng Kinh tế - Hạ tầng  



5 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Bắt đầu: 01/10/2023 06:24:16 

+Kết thúc đúng hạn: 02/10/2023 07:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 07:55:50 

19 

 

000.00.39.H08-

230721-0046 

  TRƢƠNG THỊ 

LỘC 

Đội 1, Thôn Tân Mỹ Bộ phận Một cửa 

huyện Tuy Phƣớc  

Trần Minh Dũng -Chi nhánh VPĐK đất đai 

huyện 

+Bắt đầu: 21/07/2023 16:04:46 

+Kết thúc đúng hạn: 26/07/2023 10:05:00 

+Kết thúc thực tế: 28/07/2023 12:02:25 

C CẤP XÃ 

I. UBND huyện An Lão    

  UBND xã An Hòa          

1 

 

000.71.31.H08-

231006-0001 

18/10/2023 

10:23:33 

TRỊNH NGỌC 

HIỀN 

. Huỳnh Công 

Thành  

Huỳnh Công Thành-UBND xã An Hòa 

+Bắt đầu: 06/10/2023 09:06:35 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 10:22:13 

II. UBND thị xã An Nhơn   

  UBND xã Nhơn An          

2 

 

000.76.32.H08-

231010-0001 

10/10/2023 

19:20:58 

VÕ MINH VŨ Thôn Tân Dân Nguyễn Thành 

Long  

Nguyễn Thành Long-UBND xã Nhơn An 

+Bắt đầu: 10/10/2023 08:37:19 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 10/10/2023 19:15:47 

 UBND xã Nhơn Khánh          

3 

 

000.85.32.H08-

231017-0003 

25/10/2023 

09:10:47 

PHẠM 

HUỲNH 

QUANG 

TUYẾN 

Xóm 2, Thôn An Hòa Lê Vũ Thùy 

Trang  

Lê Vũ Thùy Trang-UBND xã Nhơn Khánh 

+Bắt đầu: 17/10/2023 09:50:34 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 09:50:34 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2023 09:10:06 

III. UBND thị xã Hoài Nhơn    

  UBND xã Hoài Châu          

4 

 

000.86.34.H08-

230828-0001 

  ĐINH CÔNG 

THẠNH 

Xóm 1, Thôn thành 

Sơn 

Lãnh đạo xã Hoài 

Châu  

Đỗ Thị Phƣơng Nhung-UBND xã Hoài Châu 

+Bắt đầu: 28/08/2023 10:04:07 

+Kết thúc đúng hạn: 28/08/2023 16:04:07 



6 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 16/10/2023 16:29:10 

VI. UBND huyện Phù Cát    

  UBND xã Cát Hiệp          

5 

 

000.87.35.H08-

231025-0003 

27/10/2023 

14:02:40 

VÕ NGỌC 

QUANG 

. Nguyễn Văn 

Nhạc  

Nguyễn Văn Nhạc-UBND xã Cát Hiệp 

+Bắt đầu: 25/10/2023 14:15:29 

+Kết thúc đúng hạn: 25/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 27/10/2023 13:54:29 

  UBND xã Cát Tân          

6 

 

000.72.35.H08-

231004-0001 

06/10/2023 

16:37:54 

ĐẶNG THỊ 

HỒNG ÁI 

Xóm Bắc, Thôn Bình 

Đức 

Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sƣơng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 04/10/2023 07:45:44 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2023 09:45:44 

+Kết thúc thực tế: 06/10/2023 14:54:43 

7 

 

000.72.35.H08-

231004-0002 

06/10/2023 

16:37:53 

ĐẶNG THỊ 

HỒNG ÁI 

Xóm Bắc, Thôn Bình 

Đức 

Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sƣơng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 04/10/2023 07:45:20 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2023 09:45:20 

+Kết thúc thực tế: 06/10/2023 14:27:56 

 Trà Dũng Thạch-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 06/10/2023 14:27:56 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2023 16:27:56 

+Kết thúc thực tế: 06/10/2023 16:34:19 

8 

 

000.72.35.H08-

231004-0005 

06/10/2023 

16:37:52 

NGUYỄN THỊ 

HỒNG ANH 

Xóm Nam, Thôn Hòa 

Dõng 

Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sƣơng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 04/10/2023 09:19:58 

+Kết thúc đúng hạn: 04/10/2023 11:19:58 

+Kết thúc thực tế: 06/10/2023 14:26:39 

 Trà Dũng Thạch-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 06/10/2023 14:26:39 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2023 16:26:39 

+Kết thúc thực tế: 06/10/2023 16:35:25 

9 

 

000.72.35.H08-

231004-0006 

06/10/2023 

16:37:51 

PHẠM VĂN 

PHÚC 

Xóm Kiều Hội, Thôn 

Kiều An 

Trà Dũng Thạch  Hà Văn Sƣơng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 04/10/2023 09:19:25 

+Kết thúc đúng hạn: 05/10/2023 07:19:25 



7 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc thực tế: 06/10/2023 14:25:25 

 Trà Dũng Thạch-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 06/10/2023 14:25:25 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2023 16:25:25 

+Kết thúc thực tế: 06/10/2023 16:34:39 

10 

 

000.72.35.H08-

231016-0003 

24/10/2023 

16:43:19 

TRẦN 

TƢỜNG VY 

. Trà Dũng Thạch  Trần Thị Kim Tiếng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 16/10/2023 10:49:23 

+Kết thúc đúng hạn: 16/10/2023 14:49:23 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 08:44:22 

 Hà Văn Sƣơng-UBND xã Cát Tân 

+Bắt đầu: 24/10/2023 10:57:58 

+Kết thúc đúng hạn: 24/10/2023 14:57:58 

+Kết thúc thực tế: 24/10/2023 16:35:28 

V. UBND huyện Phù Mỹ    

  UBND TT.Bình Dương          

11 

 

000.72.36.H08-

231023-0001 

25/10/2023 

10:54:44 

LƢƠNG THỊ 

HỒNG THÁI 

. Phạm Thị Phƣơng 

Mai  

Võ Đình Sơn-UBND Thị Trấn Bình Dƣơng 

+Bắt đầu: 23/10/2023 10:36:28 

+Kết thúc đúng hạn: 23/10/2023 14:36:28 

+Kết thúc thực tế: 25/10/2023 10:45:08 

  UBND xã Mỹ Cát          

12 

 

000.73.36.H08-

231018-0003 

20/10/2023 

15:33:32 

NGUYỄN THỊ 

KIM CÚC 

. Phan Văn Ngọc  Nguyễn Văn Định-UBND xã Mỹ Cát 

+Bắt đầu: 18/10/2023 10:28:58 

+Kết thúc đúng hạn: 18/10/2023 14:28:58 

+Kết thúc thực tế: 20/10/2023 15:31:41 

  UBND xã Mỹ Chánh Tây          

13 

 

000.86.36.H08-

231010-0010 

13/10/2023 

15:10:02 

NGUYỄN 

HỢI 

. Võ Đình Nguyên  Võ Đình Nguyên-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 11/10/2023 10:01:33 

+Kết thúc đúng hạn: 11/10/2023 14:01:33 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2023 15:08:48 

14 
 

000.86.36.H08-

13/10/2023 

15:14:33 

ĐÀO THỊ 

PHỤNG 

. Trần Thị Mỹ 

Thƣờng  

Võ Đình Nguyên-UBND xã Mỹ Chánh Tây 

+Bắt đầu: 11/10/2023 10:02:50 



8 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

231010-0003 +Kết thúc đúng hạn: 12/10/2023 14:02:50 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2023 15:07:45 

  UBND xã Mỹ Hòa          

15 

 

000.82.36.H08-

231009-0001 

18/10/2023 

07:54:51 

VÕ MINH 

SƠN 

Xóm 12, Thôn An Lạc 

1 

Ngô Đình Phùng  Ngô Đình Phùng-UBND xã Mỹ Hòa 

+Bắt đầu: 09/10/2023 15:10:59 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2023 11:00:00 

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 07:49:33 

 
UBND xã Mỹ Tài          

16 

 

000.88.36.H08-

230915-0006 

05/10/2023 

09:58:23 

NGUYỄN 

ĐÌNH LÊN 

Xóm 2, Thôn Mỹ Hội 

2 

Hồ Văn Việt  Hồ Văn Việt-UBND xã Mỹ Tài 

+Bắt đầu: 15/09/2023 09:58:08 

+Kết thúc đúng hạn: 18/09/2023 13:58:08 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2023 09:52:20 

17 

 

000.88.36.H08-

230915-0007 

05/10/2023 

09:58:22 

NGUYỄN 

ĐÌNH LÊN 

Xóm 2, Thôn Mỹ Hội 

2 

Hồ Văn Việt  Hồ Văn Việt-UBND xã Mỹ Tài 

+Bắt đầu: 15/09/2023 09:58:08 

+Kết thúc đúng hạn: 18/09/2023 13:58:08 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2023 09:52:47 

VI. UBND huyện Tây Sơn   

  Thị Trấn Phú Phong          

18 

 

000.71.38.H08-

230920-0011 

03/10/2023 

16:14:37 

NGÔ HÙNG . Nguyễn Thị Nhựt  Nguyễn Thị Nhựt-Thị Trấn Phú Phong 

+Bắt đầu: 20/09/2023 15:00:41 

+Kết thúc đúng hạn: 21/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 03/10/2023 16:13:48 

 
UBND xã Bình Thuận          

19 

 

000.79.38.H08-

231002-0001 

05/10/2023 

15:20:44 

HỒ THỊ 

THANH 

THÚY 

Thôn Thuận Nhứt  Trần Thị Thanh 

Thúy  

 Trần Thị Thanh Thúy-UBND xã Bình Thuận 

+Bắt đầu: 03/10/2023 09:44:44 

+Kết thúc đúng hạn: 03/10/2023 13:44:44 

+Kết thúc thực tế: 05/10/2023 14:44:13 

 
UBND xã Tây Xuân          

20 

 

000.76.38.H08-

231005-0001 

13/10/2023 

08:00:23 

NGUYỄN THỊ 

HIỀN 

. Nguyễn Thị Hằng  Lâm Văn Lành-Phòng Lao Động Thƣơng Binh 

và Xã Hội Tây Sơn 

+Bắt đầu: 05/10/2023 13:49:37 



9 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

+Kết thúc đúng hạn: 06/10/2023 07:49:37 

+Kết thúc thực tế: 09/10/2023 13:37:23 

 Lê Minh Ngọc-Phòng Lao Động Thƣơng Binh 

và Xã Hội Tây Sơn 

+Bắt đầu: 09/10/2023 13:37:23 

+Kết thúc đúng hạn: 10/10/2023 13:37:23 

+Kết thúc thực tế: 13/10/2023 07:49:21 

VII. UBND huyện Vân Canh    

  UBND Thị trấn Vân Canh          

21 

 

000.74.40.H08-

231013-0001 

26/10/2023 

16:18:01 

TRẦN 

TRỌNG SƠN 

Thôn 3 Trần Thị Định  Trần Thị Định-UBND Thị trấn Vân Canh 

+Bắt đầu: 13/10/2023 13:54:25 

+Kết thúc đúng hạn: 13/10/2023 15:54:25 

+Kết thúc thực tế: 18/10/2023 08:40:29 

VIII. UBND TP. Quy Nhơn    

  UBND phường Thị Nại          

22 

 

000.82.37.H08-

231006-0011 

12/10/2023 

07:42:28 

NGUYỄN 

NHỰT TÂN 

. Phạm Thị Hạnh  Phạm Thị Hạnh-UBND phƣờng Thị Nại 

+Bắt đầu: 06/10/2023 16:36:49 

+Kết thúc đúng hạn: 07/10/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 09/10/2023 07:36:49 

 
UBND phường Trần Phú          

23 

 

000.75.37.H08-

231005-0003 

09/10/2023 

16:11:58 

PHAN THỊ 

MAI TRÂM 

. Bùi Thị Ánh 

Tuyết  

Bùi Văn Sơn-UBND phƣờng Trần Phú 

+Bắt đầu: 05/10/2023 10:53:13 

+Kết thúc đúng hạn: 05/10/2023 14:53:13 

+Kết thúc thực tế: 09/10/2023 16:06:30 

 
UBND P. Trần Quang Diệu          

24 

 

000.86.37.H08-

230930-0004 

02/10/2023 

09:13:32 

ĐINH CÔNG 

ĐỊNH 

Số Nhà 237 ,đƣờng 

Lạc Long Quân, Khu 

phố 7 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo  

Nguyễn Thị Thanh Thảo-UBND phƣờng Trần 

Quang Diệu 

+Bắt đầu: 30/09/2023 09:46:01 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 08:51:44 

25  02/10/2023 PHAN THỊ Tổ 04, Khu phố 2 Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thanh Thảo-UBND phƣờng Trần 



10 

STT Số hồ sơ 
Ngày trả 

kết quả 

Người đăng 

ký 
Địa chỉ 

Bộ phận / CB đã 

xử lý 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

000.86.37.H08-

230930-0005 

16:19:18 KIM ANH Thanh Thảo  Quang Diệu 

+Bắt đầu: 30/09/2023 09:53:55 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 08:51:46 

26 

 

000.86.37.H08-

230930-0008 

02/10/2023 

16:23:53 

NGUYỄN 

DUY TÂM 

Tổ 5 Khu Vực 9 Nguyễn Thị 

Thanh Thảo  

Nguyễn Thị Thanh Thảo-UBND phƣờng Trần 

Quang Diệu 

+Bắt đầu: 30/09/2023 11:04:11 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 08:52:46 

27 

 

000.86.37.H08-

230930-0009 

02/10/2023 

16:28:06 

NGUYỄN THỊ 

PHÚC 

Tổ 4 Khu Vực 1 Nguyễn Thị 

Thanh Thảo  

Nguyễn Thị Thanh Thảo-UBND phƣờng Trần 

Quang Diệu 

+Bắt đầu: 30/09/2023 11:10:00 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 08:51:47 

28 

 

000.86.37.H08-

230930-0010 

02/10/2023 

16:33:12 

TRẦN 

NGUYỄN 

LAN NHI 

Tổ 4, Khu Vực 9 Nguyễn Thị 

Thanh Thảo  

Nguyễn Thị Thanh Thảo-UBND phƣờng Trần 

Quang Diệu 

+Bắt đầu: 30/09/2023 11:15:29 

+Kết thúc đúng hạn: 30/09/2023 17:00:00 

+Kết thúc thực tế: 02/10/2023 08:52:45 
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